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Perguntas em vietnamita

Perguntas básicas em vietnamita
Quem ai

Onde ở đâu

O quê cái gì

Porquê tại sao

Como làm sao

Qual cái nào

Quando lúc nào
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Outras perguntas em vietnamita
Quantos? bao nhiêu?

Quanto é ...? Cái này giá bao nhiêu?

Onde é a casa de banho? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Como te chamas? Bạn tên gì?

Gostas de mim? Bạn có yêu tôi không?

Como estás? Bạn có khoẻ không?

Pode ajudar-me? Bạn có thể giúp tôi không?
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